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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1-KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Môn: TOÁN 12. 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. Cho hàm số 3 3 2y x x   . 

 (a). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên. (1,5đ)  

   D  . Ta có 23 3y x   . Cho 0 1y x    . (0,25đ) 

  * BBT: (0,5đ) 

 

* Kết luận: hàm số tăng trên các khoảng    ; 1 , 1;    và giảm trên  1;1 . Hàm số đạt 

cực tại 1, 4cdx y  ; hàm số đạt cực tiểu tại 1, 0ctx y  . (0,25đ) 

* Đồ thị. (0,5đ) 

 

 (b). Tìm m  để phương trình 3 3x x m   có 3 nghiệm phân biệt. (0,5đ) 

  * 3 33 3 2 2x x m x x m        (0,25đ) 

  * 0 2 4 2 2m m       (0,25đ) 

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

 (a). 3 23 1y x x    trên   1;3 . (0,75đ) 

  * 23 6y x x   . Cho 
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(0,25đ) 
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(0,25đ) 
 

 

1;3

1;3

min 3

max 1

y

y

 
 

(0,25đ) 

(b).   21 xy x e  . (0,75đ) 

 * Ta có   22 1 xy x e   (0,25đ). 

 * BBT (0,25đ). 

 

 * 
1

min
2 2

e
y y

     
 và không tồn tại giá trị lớn nhất. (0,25đ). 

Câu 3. Giải phương trình và bất phương trình sau. 

 (a).  2log 2 97 2x x   . (0,5đ) 

  * 2 22 97 10x x   (0,25đ)  1;3S   (0,25đ) 

 (b). 4 5 2 4 0x x    . (0,5đ) 

  * 4 5 2 4 0 1 2 4x x x       (0,25đ) 0 2x   (0,25đ) 

Câu 4. Cho 5log 2x  và 5log 3y . Tính  25log 24  theo ,x y . (0,5đ) 

  *    25 5 5

1
log 24 3log 2 log 3

2
  (0,25đ)    25

1
log 24 3

2
x y   (0,25đ) 

Câu 5.  

(a). Cho khối nón có bán kính đáy 5r  và đường sinh 13l . Tính thể tích, diện tích xung quanh, 

diện tích toàn phần của khối nón. (1,0đ) 

 * 2 2 12h l r   (0,25đ) 
21

100
3

V hr     (0,25đ) 

 * 65xqS rl   (0,25đ) 2 90tp xqS S r      (0,25đ) 

 (b). Cho khối chóp .S ABC  có tam giác ABC  đều tâm O  cạnh a . Tất cả các cạnh bên bằng nhau và 

tạo với đáy một góc 60 . Thể tích khối chóp. (1,0đ)  

  * 
23

4
ABCS a (0,25đ) tan 60SO OA a   (0,25đ) 



  * 
1

3
ABCV SO S  (0,25đ)

33

12
V a  (0,25đ) 

Câu 6. Anh Toàn có 1 tỷ đồng và anh gửi ngân hàng với thỏa thuận trong quá trình gửi: “lãi suất không đổi 

là 6,2%  một năm và không rút lãi và vốn”. Hỏi anh Toàn gửi ít nhất bao nhiêu năm để tổng số tiền anh 

nhận được ít nhất là 1,5  tỷ. (1,0đ) 

  * Công thức lãi suất kép  1
n

nS A r  (0,25đ)  9 91,5 10 10 1 6,2%
n

    (0,25đ) 

  *      1,062
1,5 1,062 log 1,5 6,7

n
n    (0,25đ) 7n  (0,25đ). 

Câu 7. Một tấm kính dạng hình chữ nhật có kích thước 120cm 100cm . Người ta cắt ở bốn góc của tấm kính 

đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng  cm ,x  rồi gập tấm kính đó để tạo thành bể 

nuôi cá không nắp (như hình vẽ dưới đây). Tìm x  để phần không gian sống của cá lớn nhất. (1,0đ) 

 

 

  * Từ đề bài ta có 0 50x  (0,25đ). Kích thước bể cá là    , 120 2 , 100 2x x x  (0,25đ). 

  * YCBT Thể tích bể cá lớn nhất     120 2 100 2f x x x x     lớn nhất. (0,25đ) 

  * BBT 
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18cx (0,25đ) 

Câu 8. Cho các số dương ,x y  thỏa    21 2 222
log 22 22

21

x y
x x y y xy

x y xy

             
. Tìm giá trị 

nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất của P x y  . (1,0đ) 

 * Từ gt có        21 21

2 2 2 2

22 22
22 log 22 21 log 21x y x y x y xy x y xy              (0,25đ) 

* Xét hs đại diện    
 

21 22 21

1
log , 0 1 0, 0

ln 22
f t t t t f t t

t
          (0,25đ) 



* Suy ra,      
22 222 21 22 21x y x y xy x y x y xy           . Theo BĐT Cauchy ta có 
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(0,25đ). 


